
Phụ lục 7

Tên cơ sở Mã KCB

Số lượng 

điều tiết 

tăng

Tên cơ sở Mã KCB

Số lượng 

điều tiết 

giảm

Luỹ tích số 

lượng mua 

thêm toàn 

tỉnh

Tỷ lệ mua 

tăng thêm 

toàn tỉnh 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

30.312.N

3.400

Ethambutol 

400mg
Ethambutol hydroclorid 400mg Nhóm 3 Viên

QĐ 292/QĐ-

BVPTƯ 

21/4/2022

Công ty cổ phần dược 

phẩm Imexpharm

Bệnh viện đa khoa Sa 

Đéc
87014 43.000

TTYT TP Sa 

Đéc
87179 43.000

30.318.N

3.625
Turbezid

Rifampicin + Isoniazid +  

Pyrazinamid 

150mg+ 

75mg + 

400mg

Nhóm 3 Viên

QĐ 1323/QĐ-

BVPTƯ 

16/12/2921

Công ty CPDP Nam 

Hà

Bệnh viện đa khoa Sa 

Đéc
87014 24.000

TTYT TP Sa 

Đéc
87179 24.000

30.317.N

3.250
Turbe Rifampicin + Isoniazid  

150mg+ 

100mg
Nhóm 3 Viên

QĐ 1323/QĐ-

BVPTƯ 

16/12/2921

Công ty CPDP Nam 

Hà

Bệnh viện đa khoa Sa 

Đéc
87014 13.000

TTYT TP Sa 

Đéc
87179 13.000

Cộng khoản: 03 khoản

Cơ sở điều tiết tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo công văn số  733/BVP-KD  ngày  22 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện Phổi)

Mã 

thuốc
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCKT
Nhà thầu

DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG ĐIỀU TIẾT THUỐC CHỐNG LAO TRONG HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

Đề xuất mua tăng thêm

Sở Y tế Đồng Tháp

Bệnh viện Phổi 

Cơ sở điều tiết giảm

Đơn vị 

tính

Số QĐ 

trúng thầu
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